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	TT
	Bài học
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1. 
	Bài: Khách quan và công bằng
	- Biểu hiện và ý nghĩa của khách quan và công bằng.
- Rèn luyện tính khách quan và công bằng.

	C1,C2,C3,C4
(I)
	
	
	1a
(III)
	1b
(III)
	2c,d
(II)
	
	
	
	5
	1
	2
	20%

	2

	Bài: Bảo vệ hòa bình
	- Nêu được thế nào là bảo vệ hòa bình; các biểu hiện của hòa bình.

- Vì sao phải bảo vệ hòa bình.

- Lựa chọn và tham gia những hoạt động phù hợp để bảo vệ hòa bình. Phê phán xung đột sắc tộc và chiến tranh phi nghĩa
	C5,

C6, C7, C8
(III)
	
	
	2a
3a

(III)
	2b
3b

(III)
	2c,d
3c,d

(II)
	
	
	1C

(I)
	6
	2
	5
	40%



	3
	Bài: Quản lí thời gian hiệu quả
	- Thế nào là quản lí thời gian hiệu quả.
- Sự cần thiết phải quản lí thời gian hiệu quả.
- Thực hiện các kĩ năng quản lí thời gian hiệu quả.
	C9, C10, C11
C12, (I)
	
	
	4a

(I)
	4b
(III)
	4c,d

(I)
	
	1C
(III)
	
	5
	2
	2
	40%

	Tổng số câu
	
	12
	
	
	4 ý
	4 ý
	8 ý
	
	1
	1
	16
	5
	9
	30

	Tổng số điểm
	
	3,0
	
	
	1,0
	1,0
	2,0
	
	2,0
	1,0
	4,0
	3,0
	3,0
	10

	Tỉ lệ %
	
	30
	40
	30
	40
	30
	30
	100
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	TT
	Bài học
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD

	1
	Bài: Khách quan và công bằng
	- Biểu hiện và ý nghĩa của khách quan và công bằng.
- Rèn luyện tính khách quan và công bằng.

	-Biết: Nhận biết được những biểu hiện khách quan, công bằng.

	C1,C2,C3,C4
(III)
	
	
	1a

(III)
	
	
	
	
	

	
	
	
	-Hiểu: Hiểu được ý nghĩa của khách quan, công bằng, tác hại của sự thiếu khách quan, công bằng.

	
	
	
	
	1b

(III)
	1c,d
(II)
	
	
	

	
	
	
	- Vận dụng:

Thể hiện được thái độ khách quan, công bằng trong cuộc sống hằng ngày.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2

	Bài: Bảo vệ hòa bình
	- Nêu được thế nào là bảo vệ hòa bình; các biểu hiện của hòa bình.

- Vì sao phải bảo vệ hòa bình.

- Lựa chọn và tham gia những hoạt động phù hợp để bảo vệ hòa bình. Phê phán xung đột sắc tộc và chiến tranh phi nghĩa.


	- Biết: 

Nêu được thế nào là hòa bình và bảo vệ hòa bình; các biểu hiện của hòa bình.
	C5,C6,C7,C8
(III)
	
	
	2a 

3a

(III)
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Hiểu:

Giải thích được vì sao cần phải bảo vệ hòa bình.
	
	
	
	
	2b

3b

(III)
	
	
	
	

	
	
	
	- Vận dung:

+ Biết lựa chọn và tham gia những hoạt động phù hợp để bảo vệ hòa bình.

+ Nhận ra được những biện pháp để thúc đẩy và bảo vệ hòa bình.

+ Phê phán xung đột sắc tộc và chiến tranh phi nghĩa.
	
	
	
	
	
	2c,d

(II,III)

3c,d

(II)
	
	
	1C

(I)

	3
	Bài: Quản lí thời gian hiệu quả
	- Thế nào là quản lí thời gian hiệu quả.

- Sự cần thiết phải quản lí thời gian hiệu quả.

- Thực hiện các kĩ năng quản lí thời gian hiệu quả.
	- Biết:

+ Nêu được cách quản lí thời gian hiệu quả.

+ Nhận biết được sự cần thiết phải quản lí thời gian hiệu quả.


	C9

C10,C11,C12

(I)
	
	
	4a

(I)
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Hiểu: Thế nào là quản lí thời gian hiệu quả.
	
	
	
	
	4b

(III)
	
	
	1C

(III)
	

	
	
	
	- Vận dụng: Thực hiện được kĩ năng quản lí thời gian hiệu quả.

 
	
	
	
	
	
	4c,d

(I)
	
	
	

	Tổng số câu
	
	30
	12
	
	
	4 ý
	4 ý
	8 ý
	
	1 C
	1 C

	Tổng số điểm
	
	10,0
	3,0
	4,0
	3,0

	Tỉ lệ %
	
	100
	30
	40
	30


Ghi chú:

I – Năng lực điều chỉnh hành vi
II – Năng lực phát triển bản thân

III – Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động KT-XH
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                                                       Môn: Giáo dục công dân - Lớp 9


Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
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(Đề gồm có 03  trang)
                                             …………………………………………………….
I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (3 điểm)
 
Chọn câu trả lời đúng và ghi lại chữ cái đầu câu trả lời vào tờ giấy kiểm tra. 
Câu 1. Biểu hiện nào sau đây cho thấy thiếu khách quan?
         A. Nhận xét ai đó chỉ vì thích hoặc ghét họ.         
         B. Đánh giá bạn dựa vào kết quả làm việc thực tế.
         C. Tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đưa ra quyết định.
         D. Nghe ý kiến của cả hai bên khi xảy ra mâu thuẫn.
Câu 2. Ý nghĩa của việc sống công bằng và khách quan là gì?
         A. Giúp mình dễ dàng thành công mà không cần cố gắng.
         B. Làm cho mình luôn có lợi hơn người khác.
         C. Giúp mình không bị người khác phê bình.
         D. Giúp con người được mọi người yêu quý, tin cậy, xã hội trở nên tốt đẹp hơn.
Câu 3. Trong nhóm làm việc, bạn A làm ít nhưng luôn nhận công bằng với người khác. Nếu bạn là trưởng nhóm, bạn nên làm gì để đảm bảo tính công bằng?
          A. Đánh giá đúng công sức của từng thành viên.
          B. Khen tất cả vì sợ mất đoàn kết.
          C. Chia đều điểm cho tất cả để không ai phàn nàn.
          D. Phê bình A trước lớp.
Câu 4. Khi nghe hai bạn cãi nhau, bạn muốn đánh giá ai đúng, ai sai. Hành động nào dưới đây thể hiện tính khách quan?
          A. Nghe cả hai bên trình bày rồi mới đưa ra nhận xét.
          B. Chỉ nghe một phía vì bạn kia mình không thích.
          C. Nghe bạn thân nói trước rồi tin luôn.
          D. Không cần nghe ai, chỉ phán đoán theo cảm tính.
Câu 5. Hòa bình là gì?
          A. Là khi các nước không giao lưu với nhau.          
          B. Là khi một quốc gia có sức mạnh quân sự vượt trội.
          C. Là tình trạng không có chiến tranh, xung đột vũ trang.
          D. Là tình trạng chỉ có lợi cho các nước lớn.

Câu 6. Nội dung nào sau đây không phải là biểu hiện của hòa bình?
A. Con người được sống trong môi trường hòa bình, ổn định.

B. Các quốc gia, dân tộc tôn trọng, hợp tác cùng phát triển.

C. Cuộc sống bình yên, mọi người chung sống hòa thuận với nhau.

D. Giữa các quốc gia, dân tộc có sự chia rẽ, kì thị, mâu thuẫn.

Câu 7. Hoạt động nào dưới đây thể hiện lòng yêu hoà bình trong cuộc sống hằng ngày?

A. Tham quan, dã ngoại.                                              
B. Tham gia các hoạt động biểu tình.
C. Giao lưu với các bạn thiếu nhi quốc tế.
D. Đăng ảnh bạo lực lên mạng xã hội.
Câu 8: Đấu tranh bảo vệ chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ; thực hiện các biện pháp để ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột; không phân biệt, kì thị quốc gia là hành động nhằm 
           A. bảo vệ tổ quốc.                          
           B. bảo vệ nền dân chủ.
       C. bảo vệ hòa bình.
       D. bảo vệ chế độ.

Câu 9. Quản lí thời gian hiệu quả là cách sắp xếp, sử dụng hợp lí, tránh lãng phí thời gian để
           A. hoàn thành tốt các công việc theo mục tiêu đã đặt ra.         
           B. tận dụng các cơ hội để phát triển, hoàn thiện bản thân.

C. giải quyết mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống.        
D. học hỏi, rèn luyện thêm nhiều kiến thức, kĩ năng mới.

Câu 10. Quản lí thời gian hiệu quả sẽ đem đến nhiều tác dụng tích cực, ngoại trừ việc

A. giúp chúng ta chủ động trong cuộc sống.              
B. khiến năng suất lao động, học tập giảm sút.      
C. góp phần giảm áp lực, tạo động lực phấn đấu.
           D. giúp mỗi người từng bước hoàn thiện bản thân.

Câu 11. Để quản lí thời gian hiệu quả, mỗi người cần

A. không thay đổi kế hoạch trong bất kì trường hợp nào.        
           B. đề ra mục tiêu quá cao so với năng lực của bản thân.

C. xây dựng kế hoạch thực hiện các công việc.
D. thực hiện kế hoạch một cách hời hợt, thiếu nghiêm túc.

Câu 12: Việc làm nào sau đây thể hiện quản lí thời gian chưa hiệu quả?
A. Lựa chọn biện pháp hoàn thành công việc phù hợp với bản thân.      
           B. Lập kế hoạch công việc theo từng ngày.
C. Đặt mức độ ưu tiên cho mỗi công việc.                                                   
D. Nước đến chân mới nhảy.
II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG - SAI (4.0 điểm)  
Câu 1. Trong giờ kiểm tra, S phát hiện N xem tài liệu nên đã báo với giáo viên.
	Ý hỏi
	Đúng
	Sai

	a. S là người có tính khách quan và công bằng.
	
	

	b. Hành động của S giúp N hiểu được lỗi sai và sửa chữa.
	
	

	c. S làm vậy chỉ để được khen.
	
	

	d. S không nên phê phán hành vi của N vì dễ gây mâu thuẫn.
	
	


Câu 2. Giáo viên chủ nhiệm luôn sẵn sàng giải quyết mọi xung đột của học sinh.
	Ý hỏi
	Đúng
	Sai

	a. Giáo viên chủ nhiệm biết xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa các học sinh.
	
	

	b. Đối thoại là cách tốt nhất để giải quyết mâu thuẫn.
	
	

	c. Cần sử dụng bạo lực để giải quyết xung đột.
	
	

	d. Nếu học sinh thường xuyên xung đột thì giáo viên nên làm lơ.
	
	


Câu 3. H và B vì mâu thuẫn nhỏ nên rủ đánh nhau sau giờ học. Cả lớp đứng ra can ngăn hai bạn .
	Ý hỏi
	Đúng
	Sai

	a. H và B là người không biết cách giải quyết mâu thuẫn.
	
	

	b. Chỉ có giáo viên chủ nhiệm mới giải quyết mọi xung đột trong lớp.
	
	

	c. Cả lớp biết chủ động can ngăn các bất đồng.
	
	

	d. Cả lớp nên phớt lờ xung đột của hai bạn vì không phải chuyện của tập thể.
	
	


Câu 4. Bạn A tối nào cũng chơi điện thoại đến khuya mới học bài nên sáng nào lên trường bạn cũng trong trạng thái căng thẳng và mệt mỏi.
	Ý hỏi
	Đúng
	Sai

	a. Bạn  A chưa biết cách sắp xếp, sử dụng thời gian hợp lí.
	
	

	b. Làm việc không có kế hoạch giúp tăng hiệu suất.
	
	

	c. Bạn A nên ưu tiên công việc quan trọng để tiết kiệm thời gian.
	
	

	d. Trì hoãn công việc giúp giảm căng thẳng.
	
	


III. TỰ LUẬN (3,0 điểm)  
Câu 1. (2,0 điểm) Em hiểu thế nào là quản lí thời gian hiệu quả? Vì sao phải quản lí thời gian hiệu quả?
Câu 2. (1,0 điểm) Ở một quốc gia X, do sự khác biệt về dân tộc và tôn giáo, hai nhóm người thường xuyên kích động thù hằn, dẫn đến bạo lực và xung đột lâu. Nhiều người dân vô tội bị thương vong.
Câu hỏi:
a) Tình huống trên phản ánh vấn đề gì?
b) Theo em, chúng ta cần làm gì để hạn chế và giải quyết vấn đề trên ?
                                                                 ……….HẾT………
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (3.0 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	D
	A
	A
	C
	D
	C
	C
	A
	B
	C
	D

	Điểm
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 


PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG - SAI (4 điểm)

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	Ý hỏi
	Đáp án
	Ý hỏi
	Đáp án
	Ý hỏi
	Đáp án
	Ý hỏi
	Đáp án

	a
	Đ
	
	a
	Đ
	
	a
	Đ
	
	a
	Đ
	

	b
	Đ
	
	b
	Đ
	
	b
	
	S
	b
	
	S

	c
	
	S
	c
	
	S
	c
	Đ
	
	c
	Đ
	

	d
	
	S
	d
	
	S
	D
	
	S
	d
	
	S


PHẦN II. TỰ LUẬN (3.0 điểm)
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm 
chi tiết

	Câu 1
(2.0 điểm)

	- Quản lí thời gian hiệu quả là cách sắp xếp, sử dụng thời gian hợp lí, tránh lãng phí thời gian để hoàn thành tốt các công việc theo mục tiêu đã đề ra.
- Vì: Quản lí thời gian hiệu quả giúp chúng ta chủ động thời gian trong cuộc sống, nâng cao năng suất, hiệu quả công việc, giảm áp lực, tạo động lực, từng bước hoàn thiện bản thân.
	1,0 đ
1,0 đ

	Câu 2
(1,0 điểm)


	- Tình huống trên phản ánh vấn đề: Xung đột sắc tộc và chiến tranh phi nghĩa.
- Chúng ta phải chung tay bảo vệ hòa bình, phê phán các hành vi phân biệt, kì thị văn hóa, dân tộc, sắc tộc và chiến tranh phi nghĩa.


	0,25đ
0,75đ



